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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá độ bền dán của chốt sợi thủy tinh có và không có xử lý bề mặt chốt bằng acid hydrofluoric 5% trong 20 giây ở các vùng khác nhau của chân răng. Chọn 20 răng cửa giữa vĩnh viễn hàm trên của người có chiều dài chân răng 16 ± 1 mm, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 10 răng. Cắt bỏ phần thân răng tại đường nối men – xê măng, sửa soạn ống tủy và trám bít bằng côn gutta percha và sealer AH26. Sau 24 giờ, khoan ống mang chốt dài 10 mm trong các ống tủy chân răng. Dùng 22 chốt sợi thủy tinh Fibre Kleer (Pentron), cắt đoạn 10 mm, chia làm hai nhóm (n=11): nhóm 1 – không xử lý bề mặt (nhóm chứng); nhóm 2 – xoi mòn bề mặt chốt bằng acid hydrofluoric (HF) 5% trong 20 giây. Lấy từ nhóm 1 và 2 mỗi nhóm một chốt đem quan sát dưới hiển vi điện tử quét để đánh giá bề mặt chốt. Các chốt còn lại trong hai nhóm được gắn vào ống tủy chân răng với xi măng Variolink N (Ivoclar Vivadent). Bảo quản trong 24 giờ trước khi đem cắt mỗi chân răng thành 2 mảnh có bề dày 3 ± 0,1 mm tương ứng phần ba cổ và phần ba giữa chân răng. Đo độ bền dán “đẩy ra” dùng các mảnh cắt. Độ bền dán của các chốt sợi thủy tinh được xoi mòn bề mặt bằng HF 5% trong 20 giây có giá trị khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các chốt sợi thủy tinh không xoi mòn bề mặt (8,17 ± 1,522 MPa so với 7,08 ± 1,282 MPa; p > 0,05). Độ bền dán ở phần ba cổ chân răng cao hơn có ý nghĩa so với độ bền dán ở phần ba giữa chân răng ở cả hai nhóm (p < 0,001). Sử dụng acid hydrofluoric xoi mòn bề mặt chốt trước khi gắn vào ống tủy chân răng có ảnh hưởng đến độ bền dán của các chốt sợi thủy tinh.
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SUMMARY

PUSH-OUT BOND STRENGTH OF GLASS FIBER POST TO ROOT CANAL DENTIN WITH AND WITHOUT ETCHING BY ACID HYDROFLUORIC

The aim of the study is evaluation of push-out bond strength of glass fiber posts to root canal dentin with or without etching by 5% acid hydrofluoric in 20 seconds on different parts of roots. 20 extracted human incisors were divided into two groups (n=10), length of roots was 16 ± 1 mm. Teeth were sectioned at the enalmel-cement junction and prepared, obturated using gutta percha and AH26 sealer. After 24 hours, post spaces were prepared (l=10 mm). 22 glass Fibre Kleer fiber posts (Pentron) were sectioned 10 mm each, divided into two groups (n=11): group 1 (control group) – no surface conditioning; group 2 (test group) – etched using 5% hydrofluoric acid in 20 seconds. One glass fiber post in each group was prepared to observe under scanning electronic microscope. The remaining glass fiber posts were inserted in post spaces using Variolink N cement (Ivoclar, Vivadent). After 24 hours of preservation, each root was sectioned into two parts, which had the thickness of 3 ± 0.1 mm corresponding to middle and coronal third of root. Push-out bond strength test was applied for the samples. There were not significant differences between two groups about the push-out bond strengths, which were 8.17 ± 1.522 Mpa for group with acid etch and 7.08 ± 1.282 Mpa for group without acid etch. There were significant differences between two parts of roots about the push-out bond strengths (p<0.001). Use of acid etch on glass fiber post did influence the push-out bond strengths of glass fiber post to root dentin. 
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